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*Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5;  

Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 

*Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn 

Câu 1. Khi đun nấu bằng than tổ ong thường sinh ra khí X không màu, không mùi, bền với nhiệt, hơi nhẹ 

hơn không khí và dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Khí X là 

 A. N2. B. CO2. C. CO. D. H2. 

Câu 2. Phân lân cung cấp nguyên tố nào cho cây trồng? 

 A. Nitơ.  B. Kali.  C. Photpho.  D. Cacbon.  

Câu 3. Cặp chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ?  

 A. Na2CO3 và NaHCO3.   B. Al4C3 và CaC2.  

 C. C6H6 và HCOOH.   D. CH4 và CO2.  

Câu 4. Dung dịch bão hòa chất X trong nước được gọi là dung dịch foocmon dùng để ngâm, ướp xác. 

Tên gọi của X là 

 A. axetanđehit. B. fomanđehit. C. Axit fomic. D. Axit axetic. 

Câu 5. Chất nào sau đây không phải là axit béo?  

 A. Axit panmitic.  B. Axit stearic.  C. Axit oleic.  D. Axit axetic.  

Câu 6. Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được C2H5COONa và CH3OH. Chất X là  

 A. CH3COOCH3.  B. C2H5COOCH3.  C. CH3COONa.  D. CH3COOH.  

Câu 7. Công thức phân tử của etylen glicol là 

 A. C3H8O. B. C2H6O2. C. C2H6O. D. C3H8O3. 

Câu 8. Số nguyên tử hiđro trong phân tử glucozơ là 

 A. 5. B. 10. C. 6. D. 12. 

Câu 9. Công thức phân tử của metylamin là 

 A. C2H7N.  B. CH3N. C. CH5N. D. CH6N2. 

Câu 10. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?  

 A. Glyxin.  B. Valin.  C. Anilin.  D. Lysin.  

Câu 11. Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp? 

 A. Polietilen. B. Tơ tằm. C. Tinh bột. D. Xenlulozơ. 

Câu 12. Phân tử polime nào sau đây có chứa nguyên tố clo?  

 A. Polietilen.   B. Poli(vinyl clorua).  

 C. Poli(metyl metacrylat).  D. Poliacrilonitrin. 

Câu 13. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? 

 A. Cu.  B. Ag. C. Au.  D. Al. 

Câu 14. Trong các kim loại: Na, Mg, Fe và Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất là  

 A. Ag. B. Mg. C. Fe. D. Na. 

Câu 15. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội? 

 A. Cr.  B. Al.  C. Fe.  D. Cu.  



Câu 16. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng 

chảy? 

 A. Fe. B. Cu. C. Na. D. Ag. 

Câu 17. Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau 

đây? 

 A. Nước. B. Dầu hỏa. C. Giấm ăn. D. Ancol etylic. 

Câu 18. Trong hợp chất, các kim loại kiềm có số oxi hóa là 

 A. +1. B. +2. C. +4. D. +3. 

Câu 19. Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?  

 A. Ca2+, Mg2+. B. Na+, K+.  C. Na+, H+.  D. H+, K+.  

Câu 20. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với Al(OH)3? 

 A. NaNO3.     B. CaCl2.     C. KOH.     D. NaCl. 

Câu 21. Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản 

ứng thủy phân là 

 A. 1. B. 3 C. 4. D. 2. 

Câu 22. Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là 

 A. 36,8. B. 18,4. C. 23,0. D. 46,0. 

Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được CO2, H2O và 3,36 lít khí 

N2 (đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl đã phản ứng là  

 A. 0,1 mol.  B. 0,2 mol.  C. 0,3 mol.  D. 0,4 mol.  

Câu 24. Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 13,35 gam muối. Giá trị của m là  

 A. 2,7.  B. 1,35.  C. 3,0.  D. 5,4. 

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, … 

 B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. 

 C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng. 

 D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. 

Câu 26. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam 

kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40. 

Câu 27. Đun nóng este phenyl axetat với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là 

 A. CH3OH và C6H5ONa.  B. CH3COOH và C6H5ONa. 

 C. CH3COOH và C6H5OH. D. CH3COONa và C6H5ONa. 

Câu 28. Hiđrocacbon nào sau đây có khả năng tác dụng với AgNO3/NH3? 

 A. Metan.  B. Etilen.  C. Axetilen.  D. Anđehit fomic. 

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc)và 3,6 gam 

H2O.Công thức phân tử của X là 

 A. C4H8O2. B. C2H4O2. C. C3H6O2. D. C5H10O2. 

Câu 30.  Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá 

trị của m là 

 A. 22,6. B. 20,8. C. 16,8. D. 18,6. 

Câu 31. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là 



 A. Na. B. K. C. Al. D. Ca. 

Câu 32: Hỗn hợp X mạch hở gồm H2, C2H4; C6H8; C4H6. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 1,125m 

gam H2O. Cho 0,5 mol hỗn hợp X đi qua dung dịch Brom trong CCl4 dư có a mol brom tham gia phản 

ứng. Giá trị của a là: 

 A. 1,5 B. 1,3 C. 1,6 D. 0,7 

Câu 33. Cho các phát biểu sau:  

 (a) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước. 

 (b) Một số este được dùng để tách, chiết chất hữu cơ, pha sơn do có khả năng hòa tan nhiều chất. 

 (c) Thành phần chính của cồn 70° thường dùng trong y tế để sát trùng là etanol.  

 (d) Tripeptit Gly – Ala – Lys có công thức phân tử là C11H22O4N4. 

 (e) Tất cả các protein khi thủy phân hoàn toàn đều chỉ thu được các α – amno axit. 

Số phát biểu đúng là  

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.  

Câu 34. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

 Bước 1: Cho một nhúm bông vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng và khuấy đều 

đến khi thu được dung dịch đồng nhất. 

 Bước 2: Để nguội và trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%. 

 Bước 3: Lấy dung dịch thu được sau khi trung hòa cho vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong 

NH3. 

 Bước 4: Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng 700C. 

Cho các phát biểu sau 

 (a) Kết thúc bước 2, nếu nhỏ dung dịch I2 vào ống nghiệm thì thu được dung dịch có màu xanh tím. 

 (b) Thí nghiệm trên chứng minh xenlulozơ có nhiều nhóm -OH. 

 (c) Kết thúc bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc. 

 (d) Sau bước 4, có khí màu nâu đỏ bay ra. 

 (e) Thí nghiệm trên chứng minh được xenlulozơ có phản ứng thủy phân. 

 (g) Ở bước 4, xảy ra sự khử glucozơ thành amoni gluconat. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 35. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

 (b) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. 

 (c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. 

 (d) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

 (e) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Ba(AlO2)2. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo kết tủa rồi kết tủa tan hết là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 36. Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn hợp Y gồm propen và trimetylamin. 

Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ là 1,14 mol, thu được H2O; 

0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi cho a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH 

phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 16,8.  B. 14,0.  C. 11,2.  D. 10,0. 



Câu 37. Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm CO, H2 và CO2. Hỗn hợp 

X phản ứng vừa hết hỗn hợp Y nung nóng gồm CuO, MgO, Fe3O4 và Al2O3 có cùng số mol thì thu hỗn 

hợp chất rắn Z. Hòa tan Z vào dung dịch HCl thì thu được 3,36 lít khí. Nếu cho X vào 400 ml Ba(OH)2 

0,1M thì thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 9,85. B. 5,91. C. 1,40. D. 7,88. 

Câu 38. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí thu 

được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hai phần: 

 - Cho 1 phần tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa 

tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 

mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. 

 - Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO3 1M, thu được hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO 

và 1,51 mol NO2) và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối, trong đó có a mol Fe(NO3)3.  

 Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 1,10. B. 1,50. C. 1,00. D. 1,20 

Câu 39. Chia hỗn hợp gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X thành ba phần bằng nhau. Đun nóng 

phần một với dung dịch NaOH dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được 30,48 gam hỗn hợp hai muối. Đốt 

cháy hoàn toàn phần hai cần vừa đủ 2,64 mol O2, thu được H2O và 1,86 mol CO2. Mặt khác, hidro hóa 

hoàn toàn phần ba thì cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 1,344. B. 0,896. C. 2,240. D. 0,448. 

Câu 40. X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este hai chức (đều no, mạch 

hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 

lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Mặt khác, 0,09 mol X tác dụng vừa hết với 0,1 mol KOH. Cô 

cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và một ancol có 3 nguyên tử C trong phân tử. 

Giá trị của m là 

 A. 8,6. B. 10,4. C. 9,8. D. 12,6. 
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MA TRẬN ĐỀ THI THỬ TNTHPT 

GIỚI HẠN CT: HẾT GIỮA HỌC KỲ 2 

Nội dung Nhận biết Hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Sự điện li- phi kim 2    

Đại cương HC 1    

Hidrocacbon  1 1  

Ancol- andehit- 

axit 

1    

Este – chất béo 2 2 2 1 

Cacbohidrat 1 2   

Amin- aminoaxit- 

Pr 

2 2 2  

Polime 1 1   

Tổng hợp HC  1  1 

Đại cương KL 3 1   

KL kiềm- kiềm 

thổ- Nhôm 

3 2 2 1 

Tổng hợp VC  1 1 1 

TỔNG  16 12 8 4 

 

ĐÁP ÁN: 

1-C 2-C 3-C 4-B 5-D 6-B 7-B 8-D 9-C 10-D 

11-A 12-B 13-B 14-D 15-D 16-C 17-B 18-A 19-A 20-C 

21-B 22-A 23-C 24-A 25-A 26-B 27-D 28-C 29-B 30-B 

31-B 32-D 33-D 34-A 35-B 36-B 37-B 38-B 39-D 40-A 

 

 

 

 



GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DỤNG 

Câu 31. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là 

 A. Na. B. K. C. Al. D. Ca. 
®pnc

n 2
MCl   M + n/2Cl⎯⎯⎯→

 

n nMCl MCl
 n  = 0,08/n (mol)  M  = 74,5n = M + 35,5n⎯⎯→   

M
 M  = 39n  n = 1  M = 39 (K)  ⎯⎯→  

Câu 32: Hỗn hợp X mạch hở gồm H2, C2H4; C6H8; C4H6. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 1,125m 

gam H2O. Cho 0,5 mol hỗn hợp X đi qua dung dịch Brom trong CCl4 dư có a mol brom tham gia phản 

ứng. Giá trị của a là: 

 A. 1,5 B. 1,3 C. 1,6 D. 0,7 

LG 

Khi đốt m gam X ta có 2H O

X

m
1,125.

m
⎯⎯→ =   

Với 0,5 mol 
( )2H : 0,5 18 0,5 0,5a

X m 1,125 a 1,4
CH : a 1 13a

+
⎯⎯→ ⎯⎯→ = ⎯⎯→ =

+
  

2

Donchat

Br

1,4
n 0,7

2
⎯⎯⎯→ = =  

Câu 33. Cho các phát biểu sau:  

 (a) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước. 

 (b) Một số este được dùng để tách, chiết chất hữu cơ, pha sơn do có khả năng hòa tan nhiều chất. 

 (c) Thành phần chính của cồn 70° thường dùng trong y tế để sát trùng là etanol.  

 (d) Tripeptit Gly – Ala – Lys có công thức phân tử là C11H22O4N4. 

 (e) Tất cả các protein khi thủy phân hoàn toàn đều chỉ thu được các α – amno axit. 

Số phát biểu đúng là  

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.  

Bao gồm: a, b, c, d. 

(a) Đúng. 

(b) Đúng. 

(c) Đúng. 

(d) Đúng. 

(e) Sai vì protein phức tạp khi thủy phân hoàn toàn ngoài các α – amno axit còn thu được các thành phần 

phi protein. 

Câu 34. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

 Bước 1: Cho một nhúm bông vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 70%, đun nóng và khuấy đều 

đến khi thu được dung dịch đồng nhất. 

 Bước 2: Để nguội và trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%. 

 Bước 3: Lấy dung dịch thu được sau khi trung hòa cho vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong 

NH3. 

 Bước 4: Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng khoảng 700C. 

Cho các phát biểu sau 

 (a) Kết thúc bước 2, nếu nhỏ dung dịch I2 vào ống nghiệm thì thu được dung dịch có màu xanh tím. 

 (b) Thí nghiệm trên chứng minh xenlulozơ có nhiều nhóm -OH. 

 (c) Kết thúc bước 3, trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc. 

 (d) Sau bước 4, có khí màu nâu đỏ bay ra. 

 (e) Thí nghiệm trên chứng minh được xenlulozơ có phản ứng thủy phân. 

 (g) Ở bước 4, xảy ra sự khử glucozơ thành amoni gluconat. 



Số phát biểu đúng là 

 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Bao gồm: e. 

(a) Sai vì dung dịch trong bước 2 không chứa tinh bột nên không có phản ứng với I2. 

(b) Sai. Thí nghiệm trên chứng minh xenlulozơ có phản ứng thủy phân. 

(c) Sai. Ở bước 3 chưa cung cấp nhiệt nên phản ứng tráng bạc chưa xảy ra. 

(d) Sai. Sau bước 4 xuất hiện kim loại trắng bạc trên thành ống nghiệm. 

(e) Đúng. 

(g) Sai. Xảy ra sự oxi hóa glucozơ thành amoni gluconat. 

Câu 35. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

 (b) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. 

 (c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. 

 (d) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

 (e) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Ba(AlO2)2. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo kết tủa rồi kết tủa tan hết là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Hướng dẫn giải 

Bao gồm: a, c, e. 

(a) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O                             CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 

(b) NaAlO2 + CO2 dư + H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3 

(c) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl                       Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 

(d) 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4↓ + 2Al(OH)3↓      2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O 

(e) Ba(AlO2)2 + 2HCl + 2H2O → BaCl2 + 2Al(OH)3↓     Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 

Câu 36. Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn hợp Y gồm propen và trimetylamin. 

Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ là 1,14 mol, thu được H2O; 

0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi cho a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH 

phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 16,8.  B. 14,0.  C. 11,2.  D. 10,0. 

3 7 2 2 3 2

3 6 2

5 9 4 2 3 2

3 9 2 3

3 4 2 2 2

Ala :C H NO 2CH NH CO
propen :C H 3CH

hhX Glu :C H NO 3CH NH 2CO ; hhY
Trimetyla min :C H N 3CH NH

Axit acrylic :C H O 2CH CO

= + +
=

= + + 
= + = +

 

Qui đổi hh X, Y 

2

3 2 2 2 2

1,14mol 0,91 x 0,3 0,1
2

CH :x

NH :0,2(BT(N)) O CO H O N

CO :y +




 + ⎯⎯→ + +



 

2KOH COO CO KOH

BT(C) :x y 0,91 x 0,66mol
n n n 0,25mol m 14gam.

BT(O) :2y 2.1,14 2.0,91 x 0,3 y 0,25mol

+ = = 
   = = =  = 

+ = + + = 
 

Câu 37. Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm CO, H2 và CO2. Hỗn hợp 

X phản ứng vừa hết hỗn hợp Y nung nóng gồm CuO, MgO, Fe3O4 và Al2O3 có cùng số mol thì thu hỗn 

hợp chất rắn Z. Hòa tan Z vào dung dịch HCl thì thu được 3,36 lít khí. Nếu cho X vào 400 ml Ba(OH)2 

0,1M thì thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 9,85. B. 5,91. C. 1,40. D. 7,88. 
X

3 4 2 3 2 3
Y: CuO (a); MgO (a); Fe O  (a); Al O  (a)   Z Cu (a); MgO (a); Fe (3a); Al O  (a)

+⎯⎯→  

+ HCl

2 Fe
Z  H  (0,15)  n  = 3a = 0,15  a = 0,05 mol⎯⎯⎯→  →  

2 2 3 2CO H (X) O(Y) CuO Fe O CO (X)
X + Y  n  = n  = n  + 4n  = 0,25  n  = 0,05 mol

+
   

2
23

2 COCO OH
X + Ba(OH)  (0,04 mol)  T = 1,6  n  = n  - n  = 0,03 mol− −   



3 3BaCO BaCO
 n  = 0,03 mol  m  = 5,91 gam⎯⎯→   

Câu 38. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí thu 

được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hai phần: 

 - Cho 1 phần tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa 

tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 

mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. 

 - Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO3 1M, thu được hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO 

và 1,51 mol NO2) và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối, trong đó có a mol Fe(NO3)3.  

 Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 1,10. B. 1,50. C. 1,00. D. 1,20 

0
2 4

3

2NaOH d2 3
1(X) H SOt

2®Æc, nãng

3 4
HNO

2(Y) 212,97 mol

H  (0,075)Al O
P  Al

Fe  82,8 gam M + SO  (0,6) X Al d
Fe O

Fe P  dd A Muèi  + Y NO (1,25); NO  (1,51)

+

+

 
⎯⎯⎯⎯→   ⎯⎯⎯⎯→⎯⎯→   

   ⎯⎯⎯⎯→ 

 

2

BT e

Al(d) H Al(d)X NaOH
 3n  = 2n   n  = 0,05 mol

+
⎯⎯⎯⎯→   

2 4
2

2 14

Fe+H SO

SO Fe(M) Fe(M) Fe(P X)SO (M)
 n  = n   m  = 25,2 gam  n  = 0,45 = n−⎯⎯⎯⎯→  ⎯⎯→  

3 4 2 3 1

BT Fe BT O

Fe O (hh) Al O (P X)
 n  = 0,15  n  = 0,2 mol⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

3

BT e

HNO

1(Y) 14,49
2 3

Fe (2x); Al (x)  3*2x + 3x = 0,075*3 x = 0,025
P  

Al O  (y) y = 0,025 56*2x + 27x + 102y = 6,025

+
⎯⎯⎯→ 

 ⎯⎯⎯→  
⎯⎯⎯→ 

 

1

1

P

2 3 P (X)
 X Al (0,05); Fe (0,45); Al O  (0,2)   m  = 46,95 gam⎯⎯→ ⎯⎯→  

2P

2 3 2(X)
 X Al (0,2); Fe (1,8); Al O  (0,8)   P  Fe (1,8); Al (1,8); O (2,4)⎯⎯→ ⎯⎯→  

3

2 4 4

X HNO

NO NO O(X)H NH NH
 n  = 2n  + 4n  + 2n  + 10n   n  = 0,015+ + +

+
⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯→  

3 3

4 3
 A Fe  (b); Fe  (a); Al  (1,8); NH  (0,015); NO+ + + + −⎯⎯→  

BT e

BT  Fe

 2b + 3a + 1,8*3 = 1,25*3 + 1,51 + 0,015*8 + 2,4*2
  a = 1,18 mol

 a + b = 1,8

⎯⎯⎯→
 ⎯⎯→

⎯⎯⎯→
 

Câu 39. Chia hỗn hợp gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X thành ba phần bằng nhau. Đun nóng 

phần một với dung dịch NaOH dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được 30,48 gam hỗn hợp hai muối. Đốt 

cháy hoàn toàn phần hai cần vừa đủ 2,64 mol O2, thu được H2O và 1,86 mol CO2. Mặt khác, hidro hóa 

hoàn toàn phần ba thì cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 1,344. B. 0,896. C. 2,240. D. 0,448. 

LG: 217 35 2O

(2,64 mol)

2 3 2 2

C H COOH (x) CO  (1,86)
Quy 1/3 X   

H  (-y); C H  (z) H O (18x - y + z)

  
⎯⎯⎯⎯→  

  
 

⎯⎯⎯→
 

⎯⎯⎯→

BT C

BT e

 18x + 3z = 1,86 (1)
 

 100x - 2y + 14z = 2,64*4 (2)
 


⎯⎯⎯→



17 35 + NaOH

17 35 2

2 3 2

C H COOH (x) 
1/3 X:   M C H COONa (x); H  (-y)

H  (-y); C H  (z)
 

M
 m  = 306x - 2y = 30,48 (3)⎯⎯→  

Giải hệ (1) – (3): x = 0,1; y = 0,06; z = 0,02 
+

⎯⎯⎯→ 2

2 2

H

H H
1/3 X  n  = y = 0,06 mol  V  = 1,344 L  

Câu 40. X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este hai chức (đều no, mạch 

hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 



lớn hơn khối lượng của H2O là 10,84 gam. Mặt khác, 0,09 mol X tác dụng vừa hết với 0,1 mol KOH. Cô 

cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan và một ancol có 3 nguyên tử C trong phân tử. 

Giá trị của m là 

 A. 8,6. B. 10,4. C. 9,8. D. 12,6. 

 

LG

 

2

BT e

10,84 gam

2O

0,48 mol2
2

2

an

 6x + 0,09*2 = 2y + 0,48*4
COO (0,1)

44(x + 0,1) - 18(x + 0,09) = 10,84CO  (x + 0,1)
 CH  (x)

H O (x + 0,09) x = 0,31X
H  (0,09)

y = 0,06  n
O (y)

+
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⎯⎯→ ⎯⎯→




3 6 2col[C H (OH) ]

KOH

3 6 2 20,1 mol

 = 0,03

 m gam Muèi + C H (OH)  + H O
+










⎯⎯⎯→

 

X

2

COO

n

axit H O axit

n
este

n  = x x = 0,02  n  = n  = 0,02 x + y + 0,03 = 0,09
§Æt     

n  = y  x + 2y = 0,1 y = 0,04

 ⎯⎯→⎯⎯→  
   

⎯⎯⎯→   

 

2 2 3 6 2X COO CH H O C H (OH)
 m  = m  + m  + m  + m  = 9,88 gam; n  = 0,03 + 0,04 = 0,07 mol⎯⎯→  

BTKL

Muèi M MX KOH
 m  = 9,88 + 0,1*56 = m  + 0,02*18 + 0,07*76  m  = 9,8 gam

+
⎯⎯⎯⎯→   

Chọn C. 


